
NĂM ĐỊA ĐẲNG

SINH PHƯƠNG CẤP
TT HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG THI

TỔNG HỢP ĐẲNG CẤP BẮN SÚNG TOÀN QUỐC 2012 (Theo địa phương)

1 Đặng Lê Ngọc Mai 1987 BCA KT Súng ngắn nữ

2 Nguyễn Diễm Hương 1982 BCA KT Súng trường nữ

3 Nguyễn Mạnh Tường 1960 BCA KT Súng ngắn nam

4 Nguyễn Minh Châu 1991 BCA KT Súng ngắn nữ

5 Nguyễn Thị Thùy 1995 BCA KT Súng ngắn nữ

6 Đinh Như Quỳnh 1978 BCA DBKT Súng trường nữg g

7 Đỗ Văn Thành 1993 BCA DBKT Súng ngắn nam

8 Hoàng Minh Phụng 1993 BCA DBKT Súng ngắn nam

9 Nguyễn Đình Thành 1989 BCA DBKT Súng ngắn nam

10 Nguyễn Thị Hà Giang 1994 BCA DBKT Súng trường nữ

11 Nguyễn Thị Hoa 1991 BCA DBKT Súng ngắn nữ

12 Nguyễn Thu Trang 1987 BCA DBKT Súng trường nữg y g g g

13 Triệu Minh Đức 1991 BCA DBKT Súng ngắn nam

14 Nguyễn Thị Hương 1989 BCA Cấp I Súng trường nữ

15 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1996 BCA Cấp I Súng ngắn nữ

16 Vũ Thị Hương Quỳnh 1994 BCA Cấp I Súng trường nữ

17 Bùi Thị Thúy 1996 BCA Súng trường nữ

18 Bùi Xuân Biên 1990 BCA Súng ngắn nam18 Bùi Xuân Biên 1990 BCA Súng ngắn nam

19 Đạt Ngọc Duy 1992 BCA Súng ngắn nam

20 Đỗ Văn Tân 1992 BCA Súng ngắn nam

21 Hoàng Phú Thắng 1993 BCA Súng ngắn nam

22 Nguyễn Văn Xuyên 1993 BCA Súng ngắn nam

23 Phạm Hương Huyền BCA Súng ngắn nữ

24 Tô Trường Giang 1995 BCA Súng ngắn nam24 Tô Trường Giang 1995 BCA Súng ngắn nam

25 Trần Ngọc Diệp 1996 BCA Súng ngắn nữ

26 Trần Trung Hiếu 1993 BCA Súng ngắn nam

27 Vũ Văn Tài 1996 BCA Súng ngắn nam

1 Nguyễn Huy Quang Phúc 1984 Đà Nẵng KT Súng ngắn nam

2 Vũ Huỳnh Ngọc Tân 1998 Đà Nẵng Súng trường nữ2 ỳ gọ g Súng trường nữ

3 Bùi Thị Chinh 1995 Đắc Lắc Súng ngắn nữ

4 Nguyễn Thị Kim Anh 1997 Đắc Lắc Súng ngắn nữ

5 Nguyễn Thị Mai 1995 Đắc Lắc Súng ngắn nữ

1 Đỗ Thị Trang 1995 Đồng Nai KT Súng ngắn nữ

2 Lê Thị Nga 1998 Đồng Nai Cấp I Súng ngắn nữ2 ị g g Cấp I Súng ngắn nữ

3 Phan Thị Phương Thùy 1993 Đồng Nai Cấp I Súng ngắn nữ

4 Võ Thị Ngọc Dịu 1996 Đồng Nai DBKT Súng ngắn nữ
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1 Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội KT Quốc tế Súng ngắn

2 Thẩm Thúy Hồng 1982 Hà Nội KT Quốc tế Súng trường

3 Bùi Quang Nam 1986 Hà Nội KT Súng ngắn nam

4 Cù Thanh Tú 1983 Hà Nội KT Súng trường hơi di động nữ

5 Đàm Thị Nga 1980 Hà Nội KT Súng trường nữ

6 Đặng Hồng Hà 1981 Hà Nội KT Súng trường hơi di động nữ

7 Đỗ Thùy Linh 1987 Hà Nội KT Súng trường hơi di động nữ

8 Dương Anh Quân 1982 Hà Nội KT Súng trường nam

9 Hoàng Thị Tuất 1982 Hà Nội KT Đĩa bay nữ

10 Kiều Thanh Tú 1987 Hà Nội KT Súng ngắn nam

11 Lã Phi Yên 1995 Hà Nội KT Đĩa bay nữ

12 Lê Nghĩa 1982 Hà Nội KT Đĩa bay nam

3 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội KT Súng trường hơi di động nam

14 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội KT Súng trường hơi di động namg g g

15 Nguyễn Hoàng Điệp 1980 Hà Nội KT Đĩa bay nam

16 Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội KT Súng trường hơi di động nam

17 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội KT Súng trường nữ

18 Nguyễn Tuấn Anh 1983 Hà Nội KT Đĩa bay nam

19 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội KT Súng trường nam

20 Phạm Anh Đạt 1990 Hà Nội KT Súng ngắn namạ ạ g g

21 Phạm Chí Thành 1995 Hà Nội KT Súng trường nam

22 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội KT Súng trường nam

23 Thẩm Thúy Hồng 1982 Hà Nội KT Súng trường nữ

24 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội KT Súng ngắn nam

25 Trần Hoàng Vũ 1984 Hà Nội KT Súng trường hơi di động nam

26 Trần Xuân Trọng 1990 Hà Nội KT Súng trường nam26 Trần Xuân Trọng 1990 Hà Nội KT Súng trường nam

27 Trương Quốc Hoàng Anh 1991 Hà Nội KT Súng trường

28 Vũ Thành Hưng 1977 Hà Nội KT Súng trường nam

29 Bùi Quang Anh 1994 Hà Nội DBKT Súng ngắn nam

30 Đỗ Quang Anh 1987 Hà Nội DBKT Súng trường hơi di động nam

31 Dương Ngọc Thế 1989 Hà Nội DBKT Súng trường hơi di động nam

32 Dương Thị Luyến 1993 Hà Nội DBKT Súng trường nữ32 ươ g ị uyế 993 à ộ DBKT Súng trường nữ

33 Lưu Thế Kỳ 1990 Hà Nội DBKT Đĩa bay nam

34 Ngô Quốc Vũ 1994 Hà Nội DBKT Súng ngắn nam

35 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1983 Hà Nội DBKT Đĩa bay nữ

36 Nguyễn Văn Duyên Hà Nội DBKT Súng trường nam

37 Phùng Tuấn Anh 1993 Hà Nội DBKT Đĩa bay nam

38 Trần Anh Tuấn 1987 Hà Nội DBKT Súng ngắn nam38 Trần Anh Tuấn 1987 Hà Nội DBKT Súng ngắn nam

39 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội DBKT Súng ngắn nam

40 Trần Diệu Anh 1996 Hà Nội DBKT Súng ngắn nữ

41 Đào Thị Thanh Thắm 1997 Hà Nội Cấp I Súng trường nữ

42 Hoàng Anh Tú 1990 Hà Nội Cấp I Súng ngắn nam

43 Nguyễn Thị Hoan 1994 Hà Nội Cấp I Súng trường hơi di động nữ

44 Nguyễn Thị Sang 1994 Hà Nội Cấp I Súng trường hơi di động nữ44 Nguyễn Thị Sang 1994 Hà Nội Cấp I Súng trường hơi di động nữ



NĂM ĐỊA ĐẲNG

SINH PHƯƠNG CẤP
TT HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG THI

45 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội Cấp I Súng trường nam

46 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội Cấp I Súng trường nam

47 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội Cấp I Súng ngắn nam

48 Bùi Đình Hoàng 1997 Hà Nội Đĩa bay nam

49 Bùi Hương Lan Hà Nội Súng trường hơi di động nữ

50 Đinh Hoàng Lâm 1995 Hà Nội Súng ngắn nam

51 Lê Tuấn Vũ 1994 Hà Nội Súng trường nam

52 Ngô Trường Phúc 1996 Hà Nội Súng trường hơi di động nam

53 Nguyễn Anh Công 1996 Hà Nội Súng ngắn nam

54 Nguyễn Công Thành 1997 Hà Nội Súng trường nam

55 Nguyễn Đức Lộc Hà Nội Súng ngắn nam

56 Nguyễn Gia Khánh 1995 Hà Nội Súng ngắn nam

57 Nguyễn Phong Anh 1996 Hà Nội Súng ngắn nam

58 Nguyễn Thành Duy Hải 1996 Hà Nội Đĩa bay namg y y y

59 Nguyễn Thị Phương Anh 1995 Hà Nội Súng trường nữ

60 Nguyễn Thị Tú Anh 1996 Hà Nội Đĩa bay nữ

61 Nguyễn Thọ Sơn 1995 Hà Nội Súng trường hơi di động nam

62 Nguyễn Thu Thảo 1996 Hà Nội Súng ngắn nữ

63 Nguyễn Thùy Trang 1996 Hà Nội Đĩa bay nữ

64 Nguyễn Toán Huy 1995 Hà Nội Súng ngắn namg y y ộ g g

65 Nguyễn Trọng Hoàng Nam 1994 Hà Nội Súng trường nam

66 Nguyễn Trung Đức 1996 Hà Nội Súng trường nam

67 Nguyễn Văn Đoạt 1995 Hà Nội Súng trường hơi di động nam

68 Nguyễn Văn Duy 1996 Hà Nội Súng trường nam

69 Nguyễn Văn Thắng 1995 Hà Nội Súng trường nam

70 Phạm Đăng Khoa 1998 Hà Nội Súng ngắn nam70 Phạm Đăng Khoa 1998 Hà Nội Súng ngắn nam

71 Phạm Quốc Đạt 1994 Hà Nội Súng ngắn nam

72 Trần Quốc Khánh 1996 Hà Nội Súng ngắn nam

73 Trần Quốc Toản 1994 Hà Nội Súng ngắn nam

74 Triệu Ngọc Diệp 1996 Hà Nội Súng ngắn nữ

75 Vũ Tuấn Đạt 1995 Hà Nội Súng trường nam

1 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương KT Súng trường

2 Đào Minh Ngọc 1982 Hải Dương KT Súng trường

3 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương KT Súng trường nữ

4 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương KT Súng trường nữ

5 Nguyễn Thị Thu Trang 1993 Hải Dương KT Súng trường nữ

6 Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương KT Súng trường nữ6 Nguyễn Thị Trang 1990 Hải Dương KT Súng trường nữ

7 Nguyễn Thị Vân Anh 1996 Hải Dương KT Súng ngắn nữ

8 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương KT Súng ngắn nam

9 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương KT Súng trường

10 Phạm Thị Hà 1979 Hải Dương KT Súng ngắn nữ

11 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương KT Súng trường

12 Trần Hồng Vân 1986 Hải Dương KT Súng ngắn nữ12 Trần Hồng Vân 1986 Hải Dương KT Súng ngắn nữ

13 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương KT Súng ngắn nam
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14 Vũ Khánh Hải 1976 Hải Dương KT Súng trường nam

15 Vũ Thị Ngọc Anh 1992 Hải Dương KT Súng ngắn nữ

16 Vũ Thị Thu Nhung 1988 Hải Dương KT Súng ngắn nữ

17 Vũ Việt Tám 1969 Hải Dương KT Súng trường nam

18 Nguyễn Thị Hòa 1974 Hải Dương DBKT Súng trường nữ

19 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1993 Hải Dương DBKT Súng trường nữ

20 Nguyễn Thị Thương 1988 Hải Dương DBKT Súng ngắn nữ

21 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương DBKT Súng trường

22 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương DBKT Súng ngắn nam22 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương DBKT Súng ngắn nam

23 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương DBKT Súng ngắn nam

24 Đoàn Văn Sáu Hải Dương Cấp I Đĩa bay nam

25 Lê Tiến Tùng 1992 Hải Dương Cấp I Súng trường

26 Nguyễn Thị Hai Ly 1993 Hải Dương Cấp I Đĩa bay nữ

27 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 1990 Hải Dương Cấp I Súng trường nữ

28 Trần Thị Trang 1997 Hải Dương Cấp I Súng ngắn nữ

29 Trương Thanh Việt 1987 Hải Dương Cấp I Súng trường nam

30 Bùi Duy Điệp 1990 Hải Dương Súng ngắn nam

31 Đinh Thị Hồng Thúy 1983 Hải Dương Đĩa bay nữ

32 Lê Thị Minh Phương 1996 Hải Dương Súng ngắn nữ

33 Mạc Đăng Hùng 1990 Hải Dương Súng ngắn nam

34 Ngô Quốc Hưng 1995 Hải Dương Súng ngắn nam

35 Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 Hải Dương Súng ngắn nam35 Nguyễn Mạnh Tuyền 1991 Hải Dương Súng ngắn nam

36 Nguyễn Thị Đức Hạnh 1985 Hải Dương Đĩa bay nữ

37 Nguyễn Thị Tâm 1995 Hải Dương Súng ngắn nữ

38 Nguyễn Văn Mạnh 1997 Hải Dương Súng ngắn nam

39 Nguyễn Xuân Thân Hải Dương Đĩa bay nam

40 NhữVăn Biên 1994 Hải Dương Súng trường nam

41 Tống Duy Tân 1965 Hải Dương Đĩa bay nam

42 Trần Đức Công 1995 Hải Dương Súng trường

43 Vũ Ngọc Hoàng 1990 Hải Dương Súng ngắn nam

1 Bùi Bích Ngọc 1988 Hải Phòng KT Súng trường nữ

2 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng KT Súng trường hơi di động nam

3 Nguyễn Anh Tú 1981 Hải Phòng KT Súng trường hơi di động nam

ễ Q ả S4 Nguyễn Thị Lệ Quyên 1983 Hải Phòng KT Súng trường hơi di động nữ

5 Lương Thị Bạch Dương 1981 Hải Phòng DBKT Súng trường nữ

6 Nguyễn Đức Tùng 1990 Hải Phòng DBKT Súng trường nam

7 Phạm Thị Huệ 1992 Hải Phòng DBKT Súng trường nữ

8 Bùi Đức Quân 1987 Hải Phòng Cấp I Súng trường nam

9 Đào Thu Trang 1992 Hải Phòng Cấp I Súng trường nữ

10 Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng Cấp I Súng trường hơi di động namg p g g g

11 Mai Thùy Linh 1995 Hải Phòng Cấp I Súng trường nữ

12 Trương Hoàng Tuấn Linh 1988 Hải Phòng Cấp I Súng trường nam

13 Bùi Văn Huy 1990 Hải Phòng Súng trường nam

14 Lê Huy Hào 1993 Hải Phòng Súng ngắn nam

15 Nguyễn Đại Đức 1994 Hải Phòng Súng ngắn nam

16 Phạm Quang Huy 1996 Hải Phòng Súng ngắn nam
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1 Hà Minh Thành 1985 Quân Đội KT Quốc tế Súng ngắn

2 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân Đội KT Quốc tế Súng ngắn

3 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân Đội KT Quốc tế Súng trường

4 Bùi Thúy Hạnh 1976 Quân đội KT Súng ngắn nữ

5 Đậu Văn Đông 1985 Quân Đội KT Súng ngắn nam

6 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội KT Súng trường hơi di động nam

7 Hà Minh Thành 1985 Quân Đội KT Súng ngắn nam

8 Hồ Thanh Hải 1972 Quân Đội KT Súng ngắn nam

9 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân Đội KT Súng ngắn

10 Lê Cao Kiên 1978 Quân đội KT Súng trường nam

11 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 Quân đội KT Súng ngắn nữ

12 Lê Thị Linh Chi 1976 Quân đội KT Súng ngắn nữ

13 Lê Thu Hằng 1992 Quân Đội KT Súng trường nữ

14 Lê Xuân Linh 1989 Quân đội KT Súng trường hơi di động namg g g

15 Lương Chí trung 1992 Quân đội KT Súng trường

16 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội KT Súng trường nam

17 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội KT Súng trường nam

18 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân Đội KT Súng ngắn nam

19 Nguyễn Huyền Trang 1997 Quân Đội KT Súng trường nữ

20 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội KT Súng trường hơi di động namg y ạ g ộ g g ộ g

21 Nguyễn Phương Thảo 1992 Quân Đội KT Súng trường nữ

22 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân đội KT Súng trường

23 Nguyễn Thị Hậu 1994 Quân Đội KT Súng trường nữ

24 Nguyễn Thị Hiền 1987 Quân Đội KT Súng trường nữ

25 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân Đội KT Súng trường nữ

26 Nguyễn Thu Hằng 1984 Quân đội KT Súng trường hơi di động nữ26 Nguyễn Thu Hằng 1984 Quân đội KT Súng trường hơi di động nữ

27 Nguyễn Thùy Dung 1989 Quân đội KT Súng ngắn nữ

28 Nguyễn Trọng Tiến 1991 Quân Đội KT Súng trường hơi di động nam

29 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội KT Súng trường

30 Trần Thị Thanh Phượng 1978 Quân đội KT Súng trường hơi di động nữ

31 Đỗ Ngọc Hải 1994 Quân đội DBKT Súng trường nam

32 Leo Thị Thúy 1997 Quân đội DBKT Súng trường nữ32 DBKT Súng trường nữ

33 Nguyễn Đình Hiệp 1980 Quân đội DBKT Súng ngắn nam

34 Nguyễn Hà Phương 1994 Quân đội DBKT Súng trường nữ

35 Nguyễn Thị Thanh Vân 1986 Quân đội DBKT Súng ngắn nữ

36 Nguyễn Thị Thuận Ánh 1990 Quân đội DBKT Súng trường hơi di động nữ

37 Cao Bá Duy 1982 Quân đội Cấp I Súng ngắn nam

38 Chu Hồng Cường 1987 Quân đội Cấp I Súng ngắn nam38 Chu Hồng Cường 1987 Quân đội Cấp I Súng ngắn nam

39 Đào Thu Hằng 1992 Quân đội Cấp I Súng trường hơi di động nữ

40 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1981 Quân Đội Cấp I Súng trường nữ

41 Nguyễn Xuân Trường 1994 Quân đội Cấp I Súng trường nam

42 Bùi Thị Kim Thoa 1995 Quân đội Súng ngắn nữ

43 Đào Thanh Tú 1996 Quân đội Súng ngắn nữ

44 Đỗ Thế Anh 1995 Quân Đội Súng trường hơi di động nam44 Đỗ Thế Anh 1995 Quân Đội Súng trường hơi di động nam
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45 Hoàng Thị Hải Hiên 1994 Quân đội Súng ngắn nữ

46 Lương Chí Trung 1992 Quân đội Súng trường nam

47 Lương Tuấn Nghĩa 1995 Quân đội Súng trường

48 Nguyễn Đình Đồng 1996 Quân đội Súng ngắn nam

49 Nguyễn Dự Long 1985 Quân đội Súng ngắn nam

50 Nguyễn Hữu Quân 1995 Quân Đội Súng ngắn nam

51 Trần Mỹ Hạnh 1996 Quân đội Súng ngắn nữ

52 Vũ Tiến Đạt 1996 Quân đội Súng trường nam

1 Lê Xuân Thảo 1998 Quảng Nam Súng trường nam

2 Nguyễn Văn Trí 1998 Quảng Nam Súng trường nam

3 Võ Đình Kiệt 1998 Quảng Nam Súng trường nam

1 Nguyễn Trọng Nam 1990 Quảng Ninh KT Súng ngắn namg g

2 Bùi Thu Hà 1996 Quảng Ninh DBKT Súng trường nữ

3 Đinh Thị Hương 1993 Quảng Ninh DBKT Súng trường nữ

4 Hoàng Thị Thanh Hương 1991 Quảng Ninh DBKT Súng trường nữ

5 Lê Thu Huyền 1994 Quảng Ninh DBKT Súng trường nữ

6 Nguyễn Lệ Thủy 1992 Quảng Ninh DBKT Súng trường nữ

7 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh DBKT Súng ngắn namg g g g

8 Chu Thị Thu Hằng 1994 Quảng Ninh Cấp I Súng trường nữ

9 Nguyễn Thị Hồng 1995 Quảng Ninh Cấp I Súng trường nữ

10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1996 Quảng Ninh Cấp I Súng ngắn nữ

11 Nguyễn Thị Vi 1992 Quảng Ninh Cấp I Súng ngắn nữ

12 Bùi Thị Thuỳ Linh 1996 Quảng Ninh Súng ngắn nữ

13 Chu Thuỳ Linh 1996 Quảng Ninh Súng ngắn nữ13 Súng ngắn nữ

14 Diệp Thanh Quỳnh 1998 Quảng Ninh Súng trường nữ

15 Đỗ Thanh Tùng 1997 Quảng Ninh Súng ngắn nam

16 Nguyễn Thành Nam 1998 Quảng Ninh Súng ngắn nam

17 Nguyễn Thị Huyền Trang 1994 Quảng Ninh Súng ngắn nữ

18 Nguyễn Thị Thảo 1998 Quảng Ninh Súng trường nữ

19 Nguyễn Văn Dũng 1993 Quảng Ninh Súng ngắn nam19 guyễ ă ũ g 993 Quả g Súng ngắn nam

20 Phạm Ngọc Huy 1986 Quảng Ninh Súng ngắn nam

21 Phùng Thuỳ Dung 1998 Quảng Ninh Súng ngắn nữ

22 Trần Minh Nghĩa 1998 Quảng Ninh Súng ngắn nam

23 Trần Thị Minh Trang 1996 Quảng Ninh Súng ngắn nữ

24 Trần Thị Thị Trang 1996 Quảng Ninh Súng ngắn nữ

25 Vũ Thị Thu Thủy 1996 Quảng Ninh Súng trường nữ25 Vũ Thị Thu Thủy 1996 Quảng Ninh Súng trường nữ



NĂM ĐỊA ĐẲNG

SINH PHƯƠNG CẤP
TT HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG THI

1 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hóa KT Súng trường nam

2 Mai Anh Tuấn 1982 Thanh Hóa KT Đĩa bay nam

3 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hóa KT Súng trường nam

4 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hóa KT Súng trường nam

5 Tạ Trang Thư 1991 Thanh Hóa KT Súng trường nữ

6 Lê Thị Thanh Thủy 1992 Thanh Hóa DBKT Súng trường nữ

7 Trịnh Thu Hà 1974 Thanh Hóa DBKT Súng trường nữ

8 Hoàng Anh Phúc 1993 Thanh Hóa Cấp I Súng trường nam

9 Mai Thị Thương 1982 Thanh Hóa Cấp I Súng trường nữ

10 Mai Văn Tuấn 1995 Thanh Hóa Cấp I Súng trường nam

11 Nguyễn Thị Hải Yến 1994 Thanh Hóa Cấp I Súng trường nữ

12 Vũ Thị Hải 1994 Thanh Hóa Cấp I Súng trường nữ

13 Dương Anh Trung 1983 Thanh Hóa Đĩa bay nam

14 Hoàng Đình Tú 1993 Thanh Hóa Súng trường namg g g

15 Hoàng Thị Đông 1993 Thanh Hóa Súng trường nữ

16 Nguyễn Quốc Bảo 1996 Thanh Hóa Đĩa bay nam

17 Nguyễn Thị Thanh Bình 1994 Thanh Hóa Súng trường nữ

18 Phùng Huy Hoàng 1995 Thanh Hóa Súng ngắn nam

19 Phùng Phi Hùng 1983 Thanh Hóa Đĩa bay nam

20 Trương Văn Chung 1993 Thanh Hóa Súng ngắn namg g g g

21 Vũ Đình Đức 1995 Thanh Hóa Súng trường nam

1 Bùi Hồng Phong 1993 TP.HCM KT Súng ngắn nam

2 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP.HCM KT Súng ngắn nam

3 Dương Thị Mỹ Phượng 1991 TP.HCM KT Súng trường nữ

4 Hồ Thái Tâm 1992 TP.HCM KT Súng trường4 Hồ Thái Tâm 1992 TP.HCM KT Súng trường

5 Nguyễn Thệ Thiện 1991 TP.HCM KT Súng trường nữ

6 Phạm Thị Châu 1993 TP.HCM KT Súng trường nữ

7 Phạm Thị Thùy Trang 1990 TP.HCM KT Súng trường nữ

8 Phạn Quang Vinh 1988 TP.HCM KT Súng trường

9 Phan Xuân Chuyên 1993 TP.HCM KT Súng ngắn nam

10 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP.HCM KT Súng ngắn nữ10 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP.HCM KT Súng ngắn nữ

11 Trương Văn Hậu 1965 TP.HCM KT Súng ngắn nam

12 Nguyễn Thị Hồng Phương 1989 TP.HCM DBKT Súng ngắn nữ

13 Trần Việt Cường 1993 TP.HCM DBKT Súng trường

14 Bạch Thái Thông 1992 TP.HCM Cấp I Súng trường nam

15 Đổng Minh Thanh Trúc 1992 TP.HCM Cấp I Súng ngắn nữ

16 Lư Mỹ Long 1994 TP HCM Cấp I Súng ngắn nam16 Lư Mỹ Long 1994 TP.HCM Cấp I Súng ngắn nam

17 Nguyễn Hoài Sơn 1993 TP.HCM Cấp I Súng ngắn nam

18 Nguyễn Thị Ngọc Dương 1992 TP.HCM Cấp I Súng ngắn nữ

19 Hồng Thị Ngọc Thắm 1996 TP.HCM Súng trường nữ

20 Lê Huỳnh Tấn Đức 1995 TP.HCM Súng trường

21 Lê Ngọc Luân 1996 TP.HCM Súng ngắn nam

22 Lê Thanh Duy Khương 1997 TP HCM Súng ngắn nam22 Lê Thanh Duy Khương 1997 TP.HCM Súng ngắn nam
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23 Lê Tuấn Đạt 1997 TP.HCM Súng trường nam

24 Lư Vũ Phượng 1997 TP.HCM Súng ngắn nữ

25 Nguyễn Lam Sơn 1997 TP.HCM Súng trường nam

26 Nguyễn Ngân Lâm 1995 TP.HCM Súng trường

27 Nguyễn Ngọc Toàn 1997 TP.HCM Súng trường nam

28 Nguyễn Phương Duy 1993 TP.HCM Súng ngắn nam

29 Nguyễn Thị Hiền 1996 TP.HCM Súng ngắn nữ

30 Nguyễn Thị Thu Vân 1995 TP.HCM Súng ngắn nữ

31 Phạm Thị Ngọc Châu 1998 TP.HCM Súng ngắn nữ

32 Phan Quốc Vương 1993 TP.HCM Súng ngắn nam

33 Thái Xuân Thông 1995 TP.HCM Súng trường nam

34 Trần Công Hiếu 1996 TP.HCM Súng ngắn nam

1 Dương Văn Nam 1989 Vĩnh Phúc KT Súng trườngg g g

2 Tạ Ngọc Long 1987 Vĩnh Phúc KT Súng trường nam

3 Trần Văn Ngọc 1979 Vĩnh Phúc KT Súng trường nam

4 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc KT Súng trường

5 Bùi Anh Tùng 1997 Vĩnh Phúc DBKT Súng trường

6 Đỗ Thị Kiều Trang 1993 Vĩnh Phúc DBKT Súng trường nữ

7 Dương Thường Tín 1991 Vĩnh Phúc DBKT Súng trườngg g g g

8 Nguyễn Thị Duyên 1997 Vĩnh Phúc DBKT Súng trường nữ

9 Nguyễn Thị Ngân 1994 Vĩnh Phúc DBKT Súng trường nữ

10 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1991 Vĩnh Phúc DBKT Súng trường nữ

11 Trần Thị Lan 1993 Vĩnh Phúc DBKT Súng trường nữ

12 Phạm Văn Sơn 1987 Vĩnh Phúc Cấp I Đĩa bay nam

13 Phùng Thị Lan Hương 1997 Vĩnh Phúc Cấp I Súng trường nữ13 g ị g Cấp I Súng trường nữ

14 Đặng Văn Long 1986 Vĩnh Phúc Đĩa bay nam

15 Dương Văn Hợp 1986 Vĩnh Phúc Đĩa bay nam

16 Dương Văn Trường 1997 Vĩnh Phúc Súng trường

17 Hoàng Văn Thắng 1994 Vĩnh Phúc Súng trường

18 Lê Thị Thu Hương 1998 Vĩnh Phúc Súng trường nữ

19 Nguyễn Chí Công 1997 Vĩnh Phúc Súng trường nam19 Nguyễn Chí Công 1997 Vĩnh Phúc Súng trường nam

20 Nguyễn Đức Thắng 1997 Vĩnh Phúc Súng trường nam

21 Nguyễn Kiều My 1997 Vĩnh Phúc Đĩa bay nữ

22 Nguyễn Thị Anh 1997 Vĩnh Phúc Súng trường nữ

23 Nguyễn Thị Hiền 1998 Vĩnh Phúc Súng trường nữ

24 Nguyễn Thị Quế 1989 Vĩnh Phúc Đĩa bay nữ

25 Phạm Thị Ngọc Thúy 1994 Vĩnh Phúc Đĩa bay nữ25 Phạm Thị Ngọc Thúy 1994 Vĩnh Phúc Đĩa bay nữ

26 Vũ Văn Thắng 1998 Vĩnh Phúc Súng trường nam


